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TT 
Bên cung ứng 

DVMTR 
Thôn 

 Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)  

 Diện tích 

được chi trả 

DVMTR 

(ha)  

 Đơn giá chi trả 

cho 01 ha rừng 

(đồng/ha)  

 Số tiền được chi 

trả (đồng)  

[1] [2] [3]  [4]   [5]  [6] [7=5x6] 

  
 Tổng xã Đăk Tăng (110 hộ gia 

đình, cá nhân)           972,40            875,16    

             

728.060.757  

I Đã mở tài khoản ngân hàng         914,30           822,87               684.559.800  

1 A Phương Vi Rô Ngheo 18,70 16,83 831.917 14.001.167 

2 A Phương Vi Rô Ngheo 5,82 5,24 831.917 4.357.583 

3 A Bráp Vi Rô Ngheo 15,40 13,86 831.917 11.530.374 

4 A Brốp (A Brấp) Vi Rô Ngheo 7,20 6,48 831.917 5.390.824 

5 A Rô Vi Rô Ngheo 20,80 18,72 831.917 15.573.491 

6 A Rô Vi Rô Ngheo 8,10 7,29 831.917 6.064.677 

7 A Cường Vi Rô Ngheo 20,40 18,36 831.917 15.274.002 

8 A Cường Vi Rô Ngheo 9,50 8,55 831.917 7.112.893 

9 A Theng Vi Rô Ngheo 20,10 18,09 831.917 15.049.384 

10 A Theng Vi Rô Ngheo 7,50 6,75 831.917 5.615.442 

11 A Khôn Vi Rô Ngheo 21,20 19,08 831.917 15.872.982 

12 A Khôn Vi Rô Ngheo 7,20 6,48 831.917 5.390.824 

13 A Ving Vi Rô Ngheo 20,10 18,09 831.917 15.049.384 

14 A Ving Vi Rô Ngheo 8,70 7,83 831.917 6.513.913 

15 A Kluận Vi Rô Ngheo 20,90 18,81 831.917 15.648.365 



TT 
Bên cung ứng 

DVMTR 
Thôn 

 Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)  

 Diện tích 

được chi trả 

DVMTR 

(ha)  

 Đơn giá chi trả 

cho 01 ha rừng 

(đồng/ha)  

 Số tiền được chi 

trả (đồng)  

[1] [2] [3]  [4]   [5]  [6] [7=5x6] 

16 A Kluận Vi Rô Ngheo 8,80 7,92 831.917 6.588.785 

17 A Hiền Vi Rô Ngheo 17,90 16,11 831.917 13.402.188 

18 A Hiền Vi Rô Ngheo 9,10 8,19 831.917 6.813.403 

19 A Chung Vi Rô Ngheo 14,00 12,60 831.917 10.482.157 

20 A Chung Vi Rô Ngheo 8,90 8,01 831.917 6.663.658 

21 A Tinh Vi Rô Ngheo 20,20 18,18 831.917 15.124.257 

22 A Tinh Vi Rô Ngheo 7,90 7,11 831.917 5.914.932 

23 A Tương Vi Rô Ngheo 7,80 7,02 831.917 5.840.060 

24 Y Phar (Y Phan) Vi Rô Ngheo 7,40 6,66 831.917 5.540.569 

25 A Đi (A Thun) Vi Rô Ngheo 7,20 6,48 831.917 5.390.824 

26 A Khoan Vi Rô Ngheo 5,30 4,77 831.917 3.968.246 

27 A Dương Vi Rô Ngheo 8,40 7,56 831.917 6.289.295 

28 A Bé Vi Rô Ngheo 8,60 7,74 831.917 6.439.040 

29 A Piêng (A Thịnh) Vi Rô Ngheo 5,70 5,13 831.917 4.267.736 

30 A Dim Vi Rô Ngheo 6,90 6,21 831.917 5.166.207 

31 A Khinh (Khin) Vi Rô Ngheo 5,68 5,11 831.917 4.252.761 

32 A Toán (A Toàn) Vi Rô Ngheo 4,70 4,23 831.917 3.519.010 

33 A H Lá Vi Rô Ngheo 6,30 5,67 831.917 4.716.971 

34 A Đâm (A) Vi Rô Ngheo 6,00 5,40 831.917 4.492.353 

35 A Hực (A Thức) Vi Rô Ngheo 4,40 3,96 831.917 3.294.393 

36 A Moi (A Mơi) Vi Rô Ngheo 8,10 7,29 831.917 6.064.677 

37 A Rôm Vi Rô Ngheo 8,00 7,20 831.917 5.989.805 

38 A Doa Vi Rô Ngheo 8,50 7,65 831.917 6.364.167 

39 Đinh Minh Thi Vi Rô Ngheo 8,60 7,74 831.917 6.439.040 

40 Y Vang Vi Rô Ngheo 9,30 8,37 831.917 6.963.148 
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Bên cung ứng 
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[1] [2] [3]  [4]   [5]  [6] [7=5x6] 

41 Y Deo (Reo) Vi Rô Ngheo 8,20 7,38 831.917 6.139.550 

42 A Tút Vi Rô Ngheo 9,60 8,64 831.917 7.187.766 

43 Y Lía Vi Rô Ngheo 8,20 7,38 831.917 6.139.550 

44 A Thổ (Thốh) Vi Rô Ngheo 8,40 7,56 831.917 6.289.295 

45 A Điu (A Mắc) Vi Rô Ngheo 7,00 6,30 831.917 5.241.079 

46 Y Tiết Vi Rô Ngheo 5,90 5,31 831.917 4.417.481 

47 A Châu Vi Rô Ngheo 9,80 8,82 831.917 7.337.511 

48 A Thình Vi Rô Ngheo 9,30 8,37 831.917 6.963.148 

49 A Đâm (B) Vi Rô Ngheo 10,00 9,00 831.917 7.487.256 

50 A Bring Vi Rô Ngheo 9,10 8,19 831.917 6.813.403 

51 A Brieng Vi Rô Ngheo 10,00 9,00 831.917 7.487.256 

52 A Đào (A Rẻ) Vi Rô Ngheo 8,30 7,47 831.917 6.214.422 

53 Y Đêng Vi Rô Ngheo 8,10 7,29 831.917 6.064.677 

54 A Bring Đắk Brồ 6,40 5,76 831.917 4.791.844 

55 A Lam Đắk Brồ 5,50 4,95 831.917 4.117.991 

56 Y H Nô Đắk Brồ 9,10 8,19 831.917 6.813.403 

57 A Reng (B) Đắk Brồ 6,50 5,85 831.917 4.866.716 

58 Y B Râi Đắk Brồ 4,30 3,87 831.917 3.219.520 

59 A Kư Đắk Brồ 7,60 6,84 831.917 5.690.314 

60 A Luân Đắk Brồ 6,50 5,85 831.917 4.866.716 

61 A Tài Đắk Brồ 8,30 7,47 831.917 6.214.422 

62 A Linh Đắk Brồ 9,10 8,19 831.917 6.813.403 

63 Đinh Duy Phơng Đắk Brồ 7,40 6,66 831.917 5.540.569 

64 A Brui Đắk Brồ 8,00 7,20 831.917 5.989.805 

65 A Sương Đắk Brồ 9,10 8,19 831.917 6.813.403 



TT 
Bên cung ứng 

DVMTR 
Thôn 

 Diện tích 

cung ứng 
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[1] [2] [3]  [4]   [5]  [6] [7=5x6] 

66 A Hiêng Đắk Brồ 6,70 6,03 831.917 5.016.461 

67 A Qua Đắk Brồ 9,10 8,19 831.917 6.813.403 

68 A Klung Đắk Brồ 6,80 6,12 831.917 5.091.334 

69 A Đôi Đắk Brồ 8,40 7,56 831.917 6.289.295 

70 A H Mác Đắk Brồ 8,80 7,92 831.917 6.588.785 

71 A Bai Đắk Brồ 7,10 6,39 831.917 5.315.952 

72 A B Rái Đắk Brồ 9,70 8,73 831.917 7.262.638 

73 A Theo Đắk Brồ 6,70 6,03 831.917 5.016.461 

74 Y Trăn (A Bình) Đắk Brồ 7,30 6,57 831.917 5.465.697 

75 A Xam Đắk Brồ 8,70 7,83 831.917 6.513.913 

76 Y Bria Đắk Brồ 8,20 7,38 831.917 6.139.550 

77 A Hoa Đắk Brồ 8,70 7,83 831.917 6.513.913 

78 A Rõ Đắk Brồ 10,00 9,00 831.917 7.487.256 

79 A Vai Đắk Brồ 9,60 8,64 831.917 7.187.766 

80 A Xoan (Xuân) Đắk Brồ 9,30 8,37 831.917 6.963.148 

81 Y Lợi Đắk Brồ 10,00 9,00 831.917 7.487.256 

82 Y Khiên (A Chuyền) Đắk Brồ 9,70 8,73 831.917 7.262.638 

83 A Nieng Đắk Brồ 9,10 8,19 831.917 6.813.403 

84 Y Heng Đắk Brồ 8,40 7,56 831.917 6.289.295 

85 A Phát Đắk Brồ 8,10 7,29 831.917 6.064.677 

86 A Noi Đắk Brồ 8,20 7,38 831.917 6.139.550 

87 Y Ngík Đắk Brồ 6,70 6,03 831.917 5.016.461 

88 A Năng Đắk Sa 6,40 5,76 831.917 4.791.844 

89 Y Dá (A Đá) Đắk Sa 6,00 5,40 831.917 4.492.353 

90 A Rô Đắk Sa 6,40 5,76 831.917 4.791.844 



TT 
Bên cung ứng 

DVMTR 
Thôn 

 Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 
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 Số tiền được chi 

trả (đồng)  

[1] [2] [3]  [4]   [5]  [6] [7=5x6] 

91 A Nhân Đắk Sa 6,10 5,49 831.917 4.567.226 

92 Y Bré Đắk Sa 6,00 5,40 831.917 4.492.353 

93 A Mao Đắk Sa 5,50 4,95 831.917 4.117.991 

94 A Phin (A Phinh) Đắk Sa 5,00 4,50 831.917 3.743.628 

95 A Đông Đắk Sa 6,60 5,94 831.917 4.941.589 

96 Y Sơng Đắk Sa 6,10 5,49 831.917 4.567.226 

97 A Nế (A Nẽ) Đắk Sa 8,40 7,56 831.917 6.289.295 

98 A Peng (A Piêng) Đắk Sa 7,00 6,30 831.917 5.241.079 

99 A Hội Đắk Sa 8,70 7,83 831.917 6.513.913 

100 Y Tý Đắk Sa 7,00 6,30 831.917 5.241.079 

101 Y Krô Đắk Sa 6,20 5,58 831.917 4.642.099 

102 Đinh Văn íp Đắk Sa 6,20 5,58 831.917 4.642.099 

103 A Dua (Doa) Đắk Sa 6,40 5,76 831.917 4.791.844 

II Chưa mở tài khoản ngân hàng           58,10             52,29         831.917              43.500.957  

1 A Yêu Vi Rô Ngheo 15,90 14,31 831.917 11.904.737 

2 A Vinh Vi Rô Ngheo 7,30 6,57 831.917 5.465.697 

3 A Deo (A Đjeo) Vi Rô Ngheo 8,10 7,29 831.917 6.064.677 

4 A Breh Vi Rô Ngheo 8,20 7,38 831.917 6.139.550 

5 Y Lên (A Lên) Đắk Brồ 6,60 5,94 831.917 4.941.589 

6 Y Bay Đắk Sa 5,60 5,04 831.917 4.192.863 

7 Y Trên Đắk Sa 6,40 5,76 831.917 4.791.844 
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